
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Phạm Ngọc Uyên Vy 15-Sep-01 50500037 9 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải nhất Nhất khối 9

2 Hồ Minh Phước 28-Aug-01 50500102 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải nhì

3 Lê Phan Quốc Việt 19-May-01 50500105 9.8. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải ba

4 Mai Thuỷ Tiên 23-Oct-01 50500099 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải ba

5 Đào Quỳnh Hương 4-Apr-01 50500038 9 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải ba

6 Nguyễn Lê Cẩm Tú 1-Dec-01 50500100 9.2. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Ngọc Thiên An 10-Sep-01 50500101 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải Khuyến khích

8 Trần Viết Thiện Nhân 17-Jul-04 50500252 6A1 Quang Trung Tân Phú Giải Khuyến khích Nhất khối 6

9 Đinh Trung Quốc Anh 13-Jun-04 50500251 6A1 Quang Trung Tân Phú Giải Khuyến khích

10 Nguyễn Đỗ Minh Anh 9-Oct-03 50500027 7A3 Quang Trung Tân Phú Giải Khuyến khích Nhất khối 7

11 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 26-Sep-01 50500183 9.8 Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa Giải Khuyến khích

12 Phạm Đăng Trình 15-Jun-01 50500103 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải Khuyến khích

13 Dương Quang Quốc An 5-Mar-03 50500017 7.1 Quang Trung Tân Phú Giải Khuyến khích

14 Vũ Gia Hân 8-Oct-01 50500181 9.8 Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa Giải Khuyến khích

15 Nguyễn Hương Uyên 9-Sep-01 50500179 9.7 Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Trần Xuân Anh 27-Sep-01 50500104 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải Khuyến khích

17 Lê Quang Huy 17-Jan-01 50500106 9.1. Nguyễn Đức Ứng Long Thành Giải Khuyến khích

18 Đinh Trần Đăng Khoa 11-Jan-00 50500041 9 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Ngọc Gia Hân 21-Jan-02 50500040 8 Thái Bình Dương Biên Hòa Giải Khuyến khích Nhất khối 8

20 Hồ Minh Cát Tường 6-Mar-03 50500024 7A1 Quang Trung Tân Phú Giải Khuyến khích

II. Giải tập thể
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4 Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa Trường xuất sắc

Nguyễn Đức Ứng Long Thành Trường xuất sắc

Thái Bình Dương Biên Hòa Trường xuất sắc
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Quang Trung Tân Phú Trường xuất sắc


